
3. Học bổng cho sinh viên đại học hệ chính quy 

3.1. Đối tượng, tiêu chí 

Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện đạt từ loại khá trở lên và không bị kỷ luật từ mức khiển 

trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng. 

3.2. Mức học bổng 

Do Hiệu trưởng đơn vị đào tạo hoặc chủ nhiệm khoa trực thuộc (sau đây gọi chung là Hiệu 

trưởng) quy định nhưng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành, chuyên 

ngành mà sinh viên đó phải đóng (tính theo tháng). Với những ngành, chuyên ngành đào tạo 

không thu học phí thì áp dụng theo đơn giá được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn 

vị. Chi tiết như sau: 

a) Học bổng loại khá: Dành cho sinh viên có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện 

trong học kỳ đều đạt loại khá trở lên. Mức học bổng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện 

hành của ngành, chuyên ngành mà sinh viên đó phải đóng tại đơn vị theo quy định. 

b) Học bổng loại giỏi: Dành cho sinh viên trong học kỳ xét, cấp học bổng có điểm trung bình 

chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng cao hơn 

loại khá, cụ thể do hiệu trưởng quyết định. 

c) Học bổng loại xuất sắc: Dành cho sinh viên có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn 

luyện trong học kỳ đều đạt loại xuất sắc. Mức học bổng cao hơn loại giỏi, cụ thể do hiệu trưởng 

quyết định. 

d) Điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện quy định tại các điểm a, b và c khoản này 

được xác định theo quy định hiện hành của ĐHQGHN; trong đó điểm trung bình chung học 

tập để xét học bổng cho sinh viên được tính từ điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất. 

3.3. Nguồn học bổng: Học bổng KKHT được bố trí tối thiểu 8% nguồn thu học phí. 

3.4. Trình tự xét, cấp học bổng: 

a) Hiệu trưởng căn cứ vào nguồn học bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học 

bổng cho từng khóa học, ngành học. Trong trường hợp số lượng sinh viên thuộc diện được xét, 

cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì việc xét, cấp học bổng do Hiệu trưởng quyết định; 

b) Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên thực hiện xét, cấp học bổng 

theo thứ tự từ loại suất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định; 

c) Học bổng được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học. Tại học kỳ xét học 

bổng, sinh viên được xét, cấp học bổng phải hoàn thành ít nhất 15 tín chỉ. Trường hợp đặc biệt 

do Hiệu trưởng đơn vị đào tạo quyết định. 

d) Riêng học kỳ cuối cùng của khóa học, đơn vị căn cứ vào kết quả xét tốt nghiệp theo đúng 

quy chế đào tạo tại ĐHQGHN và điểm rèn luyện toàn khóa để xét và cấp học bổng KKHT 

(điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học thay cho kết quả học tập của học kỳ đó). Trường 

hợp đặc biệt do Hiệu trưởng đơn vị đào tạo quyết định. 

e) Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, chính sách ưu đãi theo quy 

định hiện hành của nhà nước thì vẫn được xét, cấp học bổng KKHT. 


